
Tuần 33 (Từ ngày 05/05/2025 đến ngày 09/05/2025)          Lớp 4A3    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

05/05 

Sáng 

 1 93 HĐTN 

SHDC: Tham gia hoạt động chào mừng ngày 

thành lập ĐTNTP Hồ Chí Minh 15-5; các Sao 

nhi đồng cam kết giữ vệ sinh môi trường 

CĐ: Thế giới nghề nghiệp quanh em 

 

2 117 Tiếng Anh Unit 13- Lesson 2  

3 225 Tiếng Việt Đọc: Băng tan BGĐT,BN 

4 161 Toán Luyện tập chung- Tiết 3 BGĐT,BN 

Chiều 5 226 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập lựa chọn từ ngữ BGĐT,BN 

6 95 Bồi dưỡng TC Ôn tập và củng cố môn Toán BGĐT,BN 

7 63 TALK Unit 11 Part 2  

Ba 

06/05 

Sáng 

1 65 GDTC 
Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên 

vai  (Tiết1) 
 

2 118 Tiếng Anh Unit 13- Lesson 3  

3 227 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng BGĐT,BN 

4 162 Toán Ôn tập số tự nhiên (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 65 Khoa học 
Bài 30:Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn 

(Tiết 3) 
BGĐT,BN 

6 33 Đạo đức Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 2) BGĐT,BN 

7 63 Lịch sử - Địa lí Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh – Tiết 2 BGĐT,BN 

8 296 Bồi dưỡng TC Ôn tập và củng cố môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

07/05 

Sáng 

1 33 Toán TA 
END-OF-TERM TEST 2: Listening + Reading 

+ Writing (Kiểm tra cuối học kì 2) 
 

2 228 Tiếng Việt Đọc: Chuyến du lịch thú vị ( Tiết 1) BGĐT,BN 

3 229 Tiếng Việt Đọc: Chuyến du lịch thú vị ( Tiết 2) BGĐT,BN 

4 163 Toán Ôn tập số tự nhiên (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 33 Công nghệ Bài 12: Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 64 Lịch sử - Địa lí Bài 27: Địa đạo Củ Chi BGĐT,BN 

7 119 Tiếng Anh Unit 13- Lesson 4  

8 66 GDTC 
Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên 

vai (Tiết2) 
 

 

 

Năm

08/05 

Sáng 

1 230 Tiếng Việt Viết: HD viết thư điện tử BGĐT,BN 

2 33 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

truyện 

3 164 Toán Ôn tập phép tính với số tự nhiên  (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 94 HĐTN CĐ: Nghề truyền thống BGĐT,BN 

Chiều 

5 33 Âm nhạc 

Ôn bài hát: Em yêu mùa hè quê em 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 

 

6 66 Khoa học Bài 31: Ôn tập chủ đề sinh vật và môi trường BGĐT,BN 

7 120 Tiếng Anh Unit 14-Lesson 1  

 Sáng 1 231 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT,BN 



 

Sáu 

09/05 

2 33 Tin học KTĐK cuối năm học  

3 165 Toán Ôn tập phép tính với số tự nhiên  (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 97 Bồi dưỡng TC Ôn tập và củng cố môn Toán BGĐT,BN 

Chiều 

5 95 HĐTN 
CĐ: Khéo tay- Thạo việc 

SHL: Sơ kết tuần 
BGĐT,BN 

6 33 Mĩ thuật Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc – Tiết 2  

7 64 TALK Unit 11 Part 2  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 24 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


